
Sáng Phòng Chiều Phòng Sáng Phòng Chiều Phòng Sáng Phòng Chiều Phòng Sáng Phòng Chiều Phòng Sáng Phòng Chiều Phòng Sáng Phòng Chiều Phòng Ca 1 Phòng Ca 2 Phòng

1 12A LY - Cô Loan C7 TD - TIN DIA - Cô Giang 12A VAN - Cô Hồng 12A HOA - Cô Lý C8 QP - Thầy Tuấn(T1) ANH - Cô Ngọc 12A TON - Thầy Nam CV2

2 12B QP - Thầy Tuấn(T1) HOA - Thầy Hoán CV2

SINH - Cô Thảo

SU - Cô Tâm

DIA - Cô Thanh

12B

12C

12D

VAN - Cô Dung 12B TOAN - Cô Hương C7 TD - TIN ANH - Cô Huệ 12B LY - Thầy Tám CV3

3 12C QP - Thầy Tuấn(T2) VAN - Cô Hồng C6
DIA - Cô Giang

SU - Cô Tâm

12A

12C
TOAN - Cô Hương 12C HOA - Cô Lý C8 TD - TIN ANH - Cô Vân 12C

LY - Thầy Tám
12D

4 12D TOAN - Thầy Quang CV3 HOA - Cô Hương C7
SINH - Cô Thảo

SU - Cô Tâm

12B

12C
ANH - Cô Vân 12D TD - TIN QP - Thầy Tuấn(T2) VAN - Cô Hà 12D LY - Thầy Tám 12D DIA - Cô Giang 12D

5 12E LY - Cô Loan C7 HOA - Cô Hương C7
TD - SINH

SU - Cô Tâm

12B

12C
ANH - Cô Ngọc 12E TIN QP - Thầy Tuấn(T3) TOAN - Thầy Quang 12E VAN - Cô Hà C8 DIA - Cô Giang 12D

6 12G TOAN - Thầy Nam CV2 TIN
TD - SINH

SU - Cô Tâm

12B

12C
ANH - Cô Huệ 12G HOA - Cô Lý C8 QP - Thầy Tuấn(T4) VAN - Cô Toan 12G LY - Thầy Tám 12D DIA - Cô Thanh 12G

7 12H QP - Thầy Tuấn(T3) HOA - Cô Hương C7
SINH - Cô Thảo

SU - Cô Tâm

12B

12C
TOAN - Cô Tâm 12H DIA - Cô Thanh CV2 VAN - Cô Toan C6 ANH - Cô Lan 12H TD - TIN LY - Thầy Tám 12D

8 12I QP - Thầy Tuấn(T4) HOA - Thầy Hoán CV2 DIA - Cô Thanh 12D ANH - Cô Lan 12I TOAN - Cô Tâm C7 VAN - Cô Dung 12I TD - TIN LY - Thầy Tám 12D

9 10A TD - TIN HOA - Cô Khang C8 ANH - Cô Loan C8 TOAN - Thầy Nam 10A LY - Cô Phượng C6

10 10B ANH - Cô Huệ TA TD - TIN VAN - Cô Hạnh C6 TOAN - Cô Nga 10B

11 10C TOAN - Cô Nga C6 TD - TIN ANH - Cô Hồng 10C VAN - Cô Hạnh C7

12 10D TD - TIN TOAN - Cô Nga CV3 VAN - Cô Hạnh CV2 ANH - Cô Loan 10D LY - Cô Phượng C6

13 10E ANH - Cô Hồng C8 TD - TIN VAN - Cô Thủy 10E TOAN - Cô Nga C6

14 11A QP - Thầy Tuấn(T1) LY - Cô Phượng C6 HOA - Cô Khang C8 TD - TIN TOAN - Thầy Quang CV2 ANH - Cô Vân 11A NGHE - Cô Liên 11A

15 11B TD - TIN ANH - Cô Loan C7 LY - Cô Loan C8 QP - Thầy Tuấn(T1) TOAN - Cô Tâm C8 HOA - Cô Hương 11B NGHE - Cô Liên 11B 11B

16 11C QP - Thầy Tuấn(T2) TD - TIN TOAN - Cô Hà CV2 VAN - Cô Huyền 11C ANH - Cô Lan 11C NGHE - Cô Thảo 11C

17 11D VAN - Cô Hà C6 TOAN - Thầy Sỹ CV3 TD - TIN QP - Thầy Tuấn(T2) ANH - Cô Lan 11D NGHE - Cô Thảo 11D 11D

18 11E QP - Thầy Tuấn(T3) TD - TIN LY - Cô Loan CV2 TOAN - Cô Hương C7 HOA - Cô Thanh 11E ANH - Cô Vân 11E NGHE - Cô Hiền 11E

19 11G TOAN - Thầy Sơn C7 TD - TIN LY - Thầy Vịnh CV3 QP - Thầy Tuấn(T3) HOA - Cô Hương CV2 ANH - Cô Loan 11G NGHE - Cô Hiền 11G 11G

20 11H QP - Thầy Tuấn(T4) TOAN - Thầy Sơn C6 TD - TIN VAN - Cô Toan 11H ANH - Cô Hồng 11H NGHE - Cô Hạnh 11H

21 11I TOAN - Thầy Sỹ C8 VAN - Cô Hà CV2 QP - Thầy Tuấn(T4) TD - TIN ANH - Cô Hồng 11I NGHE - Cô Hạnh 11I 11I

22 10G TD - TIN ANH - Cô Huệ CV3 VAN - Cô Huyền C7 TOAN - Thầy Sơn 10G 10G

23 10H TD - TIN ANH - Cô Ngọc C8 VAN - Cô Dung C7 TOAN - Thầy Sỹ CV3 10H 10H

24 10I VAN - Cô Thủy C6 TOAN - Thầy Sơn CV2 TD - TIN ANH - Cô Huệ 10I 10I

25 10K LY - Thầy Tám CV2 TD - TIN HOA - Cô Lý C7 ANH - Thầy Thành C6 TOAN - Thầy Sỹ 10K 10K

26 10M ANH - Cô Ngọc CV3 TD - TIN LY - Thầy Tám C6 HOA - Cô Thanh C8 TOAN - Cô Hà 10M 10M

CHÚ Ý: Các buổi học trái buổi

- Môn GDQP khối 11 và khối 12 học 01 buổi một tháng theo tuần quy định ở trên

- Buổi sáng học từ tiết 1 đến tiết 3

- Buổi chiều học từ tiết 3 đến tiết 5

- Học sinh học ôn tập để xe ở sân trường theo sự hướng dẫn của bảo vệ.

THỨ 4 CHỦ NHẬTTHỨ 3

- Các lớp 12 học ôn tập chiều thứ 4: bắt đầu từ 15g30 đến 17g10.

THỜI KHOÁ BIỂU ÔN TẬP VÀ  TRÁI BUỔI

HỌC KỲ: II - NĂM HỌC: 2015 -2016

Áp dụng từ ngày  04 - 4 - 2016

- Chủ nhật: Ca 1 từ 7g15 đến 9g15, Ca 2 từ 9g30 đến 11g30.

- Môn Nghề PT học 01 ca của tuần đầu tiên của một tháng.

THỨ 2 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

LỚPSTT


